
TuầnThời gian

T2 T3 T4 T5 T6

1

 NT

TD: 

Bật qua vạch kẻ

KPKH: 

NB: Trang phục mùa hè

HĐVĐV: 

Tô màu trang phục mùa 

hè

LQVVH: 

KC: Cây táo

AN: Dạy hát: Mùa hè đến 

rồi

TCAN: Tiếng hát ở đâu

2

MGB1

TD: 

  

Bò, trườn theo 

hướng thẳng ( hoặc 

dích dắc ) 

KPKH: 

Trò chuyện về các danh 

lam thắng cảnh, các di tích 

lịch sử của quê hương Điện 

Biên

LQVT:

Tách một nhóm có 5 đối 

tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn và đếm 

TẠO HÌNH:

Xé dải giấy dài và dán 

theo ý thích

AN: VĐTN: Inh lả ơi

          Nghe hát: Xoè hoa

          - Trò chơi: Ai 

nhanh nhất

3

MGB2

AN: VĐTN: Inh lả 

ơi

          Nghe hát: 

Xoè hoa

          - Trò chơi: Ai 

nhanh nhất

LQVT:

Tách một nhóm có 5 đối 

tượng thành các nhóm nhỏ 

hơn và đếm 

TẠO HÌNH:

Xé dải giấy dài và dán 

theo ý thích

KPKH: 

Trò chuyện về các danh 

lam thắng cảnh, các di tích 

lịch sử của quê hương 

Điện Biên

TD: 

  

Bò, trườn theo hướng 

thẳng ( hoặc dích dắc )

4

MGB3

          TD: 

  

Bò, trườn theo 

hướng thẳng ( hoặc 

dích dắc ) 

KPKH: 

Trò chuyện về các danh 

lam thắng cảnh, các di tích 

lịch sử của quê hương Điện 

Biên

LQVT:

Tách một nhóm có 5 đối 

tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn và đếm 

AN: VĐTN: Inh lả ơi

          Nghe hát: Xoè hoa

          - Trò chơi: Ai 

nhanh nhất

TẠO HÌNH:

Xé dải giấy dài và dán 

theo ý thích

5

MGB4

      KPKH: 

Trò chuyện về các 

danh lam thắng 

cảnh, các di tích 

lịch sử của quê 

hương Điện Biên

TD: 

  

Bò, trườn theo hướng thẳng 

( hoặc dích dắc ) 

LQVT:

Tách một nhóm có 5 đối 

tượng thành các nhóm 

nhỏ hơn và đếm 

TẠO HÌNH:

Xé dải giấy dài và dán 

theo ý thích

AN: VĐTN: Inh lả ơi

          Nghe hát: Xoè hoa

          - Trò chơi: Ai 

nhanh nhất
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6

MGN1

TD: 

Chạy thay đổi 

hướng  theo vật 

chuẩn hoặc hiệu 

lệnh.

KPXH: Dự án steam: Tìm 

hiểu về nước 

( Làm thực nghiệm một số 

chất tan trong nước).

TOÁN: 

Đo dung tích bằng 1 đơn 

vị đo

TẠO HÌNH: 

Dự án steam: Pha nước 

chanh

ÂN : Mây và gió

7

MGN2

TD: 

Chạy thay đổi 

hướng  theo vật 

chuẩn hoặc hiệu 

lệnh.

KPXH: Dự án steam: Tìm 

hiểu về nước 

( Làm thực nghiệm một số 

chất tan trong nước).

TOÁN: 

Đo dung tích bằng 1 đơn 

vị đo

ÂN : Mây và gió

TẠO HÌNH: 

Dự án steam: Pha nước 

chanh

MGN3

KPXH: Dự án 

steam: Tìm hiểu về 

nước 

( Làm thực nghiệm 

một số chất tan 

trong nước).

TD: 

Chạy thay đổi hướng  theo 

vật chuẩn hoặc hiệu lệnh.

TẠO HÌNH: 

Dự án steam: Pha nước 

chanh

ÂN : Mây và gió

TOÁN: 

Đo dung tích bằng 1 đơn 

vị đo

9 MGL1

TD: 

Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 2 

tay

KPKP: Bé cùng khám phá 

về nước và sự bốc hơi của 

nước

LQCC

Tập tô chữ cái s,x

ÂM NHẠC: Cho tôi đi 

làm mưa với

TOÁN: 

Đo dung tích các vật  

bằng 1 đơn vị đo

10 MGL2

KPKP: Bé cùng 

khám phá về nước 

và sự bốc hơi của 

nước

TD: 

Ném trúng đích thẳng đứng 

bằng 2 tay

LQCC

Tập tô chữ cái s,x

ÂM NHẠC: Cho tôi đi 

làm mưa với

TOÁN: 

Đo dung tích các vật  

bằng 1 đơn vị đo

11 MGL3

TD: 

Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 2 

tay

KPKP: Tìm hiểu về nước 

và sự bốc hơi của nước

ÂM NHẠC: Cho tôi đi 

làm mưa với

LQCC

Tập tô chữ cái s,x

TOÁN: 

Đo dung tích các vật  

bằng 1 đơn vị đo



12 MGL4

TD: 

Ném trúng đích 

thẳng đứng bằng 2 

tay

KPKP: Tìm hiểu về nước 

và sự bốc hơi của nước

TOÁN: 

Đo dung tích các vật  

bằng 1 đơn vị đo

LQCC

Tập tô chữ cái s,x

ÂM NHẠC: Cho tôi đi 

làm mưa với
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